
TT TÊN CƠ SỞ
MÃ SỐ 

DN/HỘ KD
ĐỊA CHỈ

ĐIỆN 

THOẠI

LOẠI HÌNH 

SX, KD
SỐ CẤP NGÀY CẤP

NGÀY 

HẾT HẠN

1
NH Hải Châu -CTy CP và 

Đầu tư TMDV Thành Công
3002303799

Thôn Xuân Hải, xã Lộc 

Hà, tỉnh Hà Tĩnh
0972868787

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

745/2026/ATTP

-CNĐK
01/7/2026 01/7/2029

2
HKD Hồ Thị Thu Phương - 

 Trà nhà Vũ Phương
042301008767

Số 356, đường Hải 

Thượng Lãn Ông, 

phường Thành Sen, tỉnh 

Hà Tĩnh

0373670901
Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

746/2026/ATTP

-CNĐK
01/7/2026 01/7/2029

3
Công ty CP Tập đoàn 

Stargate
0976873029

Số 597, đường Lê Thánh 

Tông, TDP Đông Trinh, 

phường Sông Trí, tỉnh 

Hà Tĩnh

0101358112

Dịch vụ ăn uống 

trên 200 suất/ lần 

phục vụ

747/2026/ATTP

-CNĐK
01/7/2026 01/7/2029

4
HKD Tràn Thị Chung - 

Quán Cofee Trung Nguyên
28I8005883

thôn Minh Hòa, xã Yên 

Hòa, tỉnh Hà Tĩnh
0981519155

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

748/2026/ATTP

-CNĐK
01/7/2026 01/7/2029

5

HKD Nguyễn Hải Quyết - 

Quán phở Bát đá Sáng 

Quyết

042094005659
thôn Phú Ngĩa, xã Lộc 

Hà, tỉnh Hà Tĩnh
0334846323

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

749/2026/ATTP

-CNĐK
01/7/2026 01/7/2029

6 HKD Coffee MiMoZa 28.A.803115

Số 92, đường Nguyễn 

Huy Oánh, phường 

Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

0918218786

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

750/2026/ATTP

-CNĐK
01/7/2026 01/7/2029

7
HKD Trần Thị Dung 1 - 

Quán Nhật Dung
042193001615

thôn Hưng Mỹ, xã Cẩm 

Bình, tỉnh Hà Tĩnh
0967808757

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

751/2026/ATTP

-CNĐK
01/7/2026 01/7/2029

8
HKD DĐinh Thị Hằng - 

Quán Dê Đậu Việt
042176013763

thôn Quang Chiêm, xã 

Đức Thịnh, tỉnh Hà Tĩnh
0867638898

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

752/2026/ATTP

-CNĐK
01/7/2026 01/7/2029
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9
HKD Bùi Đức Vũ - Nhà 

hàng Ca Sa Cẩm
042093013372

thôn Chu Trinh, xã Cẩm 

Duệ, tỉnh Hà Tĩnh
0379304264

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

753/2026/ATTP

-CNĐK
01/7/2026 01/7/2029

10
HKD Nguyễn Thị Thúy 

Chung - Quán Chung Cử
042182005929

Thôn Mỹ Hà, xã Cẩm 

Duệ, tỉnh Hà Tĩnh
0967591099

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

754/2026/ATTP

-CNĐK
01/7/2026 01/7/2029

11 Hộ kinh doanh Thảo Thỏ 042305005224

Thôn Tiến Thịnh, xã 

Trường Lưu, tỉnh Hà 

Tĩnh

0763 096 642

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

755/2026/ATTP

-CNĐK
01/7/2026 01/7/2029

12

Hộ kinh doanh Trương 

Quang Toản - Phở Trương 

Gia cơ sở 1

28A8007757

Số 58 Đường Nguyễn 

Xí, Phường Thành Sen, 

tỉnh Hà Tĩnh

0947 751 456

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

756/2026/ATTP

-CNĐK
01/7/2026 01/7/2029

13
Quán ăn sáng 55 - Hộ kinh 

doanh Nguyễn Thị Liên
042181002916

Thôn Đông Nam, xã 

Trường Lưu, tỉnh Hà 

Tĩnh

0349 329 388

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

757/2026/ATTP

-CNĐK
01/7/2026 01/7/2029

14

Hộ kinh doanh Góc Phố 

Cơm Huế - Góc Phố Cơm 

Huế 1

042086018575

Số 154 Đường Lê Duẩn, 

Phường Thành Sen, tỉnh 

Hà Tĩnh

0912 120 021

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

758/2026/ATTP

-CNĐK
01/7/2026 01/7/2029

15

Hộ kinh doanh Góc Phố 

Cơm Huế - Góc Phố Cơm 

Huế 2

042086018575

Số 39 Đường Lê Duẩn, 

Phường Thành Sen, tỉnh 

Hà Tĩnh

0912 120 021

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

759/2026/ATTP

-CNĐK
01/7/2026 01/7/2029

16

Địa điểm kinh doanh 

Thiên Cầm - Công ty 

TNHH Thương mại và 

Dịch vụ Pan Holdings

00003
Thôn Chùa, xã Cẩm 

Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
0867223333

Dịch vụ ăn uống 

từ 200 suất/ lần 

phục vụ

760/2026/ATTP

-CNĐK
02/7/2026 02/7/2029

17

Nhà hàng Biển Nhớ - Hộ 

kinh doanh Nguyễn Thị 

Minh

042169008791
Thôn Đông Tiến, xã 

Đồng Tiến, tỉnh Hà Tĩnh
0378 618 269

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

761/2026/ATTP

-CNĐK
02/7/2026 02/7/2029

18

Hộ kinh doanh Nguyễn 

Thị Huyền Trang - La cà 

Quán

042303007562
Thôn 2, xã Thượng Đức, 

tỉnh Hà Tĩnh
0398 488 329

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

762/2026/ATTP

-CNĐK
02/7/2026 02/7/2029



19
Hộ kinh doanh Quán Cà 

phê 199
042180014109

Đường Nguyễn Tất 

Thành, Thôn 9, xã Can 

Lộc, tỉnh Hà Tĩnh

0976 000 424

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

763/2026/ATTP

-CNĐK
02/7/2026 02/7/2029

20 HKD Võ Văn Huề
8848955918-

001

Thôn 9, xã Thạch Hà, 

tỉnh Hà Tĩnh
0333895963

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

764/2026/ATTP

-CNĐK
06/7/2026 6/7/2029

21 HKD Phở Nghĩa Núi Trúc 042097003004

Đối diện Sở Ngoại vụ, 

đường Võ Liêm Sơn kéo 

dài, TDP 3 Nam Hà, 

phường Thành Sen, tỉnh 

Hà Tĩnh

0985790713 Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

765/2026/ATTP

-CNĐK
06/7/2026 6/7/2029

22
HKD Trần Thị Huệ - Quán 

Huệ Đạo
28I8003376

Thôn Đông Nam Lý, xã 

Cẩm Bình, tỉnh Hà Tĩnh
0982425171

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

766/2026/ATTP

-CNĐK
6/7/2026 6/7/2029

23
HKD Nguyễn Chí Thanh - 

Dê Quay Sơn Thanh
28I8003493

Tổ 16, xã Cẩm Xuyên, 

tỉnh Hà Tĩnh
0911818567

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

767/2026/ATTP

-CNĐK
6/7/2026 6/7/2029

24
HKD Trần Thị Minh - 

Fam Mỹ Hà
042165005709

thôn Mỹ Hà, xã Cẩm 

Duệ, tỉnh Hà Tĩnh
0982 482 305

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

768/2026/ATTP

-CNĐK
6/7/2026 6/7/2029

25
HKD Phan Đức Trọng - 

Kẻ gỗ quán
28I8003006

thôn Mỹ Hà, xã Cẩm 

Duệ, tỉnh Hà Tĩnh
0949 494 193

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

769/2026/ATTP

-CNĐK
6/7/2026 6/7/2029

26 HKD Nguyễn Thị Thẻo 28A8007157

số 140, đường Phan 

Đình Giót, phường 

Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

0916 022 623

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

770/2026/ATTP

-CNĐK
6/7/2026 6/7/2029

27
Công ty TNHH Nhà hàng 

gà tươi sạch
3002259878

số 425, đường Nguyễn 

Du, phường Thành Sen, 

tỉnh Hà Tĩnh

0898 425 425

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

771/2026/ATTP

-CNĐK
6/7/2026 6/7/2029



28
HKD Bùi Thị Bích Tuyền - 

 Quán Chè Lộc Tuyền
28A8007512

số 17, đường Phan Đình 

Giót, phường Thành Sen, 

tỉnh Hà Tĩnh

0932 978 745

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

772/2026/ATTP

-CNĐK
6/7/2026 6/7/2029

29
HKD Võ Thị Hằng - quán 

Bún phở Kiên Hằng
042182010330

thôn Phú Thượng, xã 

Cẩm Duệ, tỉnh Hà Tĩnh
0367 561 245

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

773/2026/ATTP

-CNĐK
6/7/2026 6/7/2029

30 HKD Coffe Tuệ Nhi 28A8009908

số 428, đường Trần Phú, 

phường Trần Phú, tỉnh 

Hà Tĩnh

0911 798 333

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

774/2026/ATTP

-CNĐK
6/7/2026 6/7/2029

31
Min coffee- HKD Trần Nữ 

Thùy Trinh
28A8011402

số 40, đường Nguyễn 

Huy Oánh, phường 

Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

0947 062 287

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

775/2026/ATTP

-CNĐK
6/7/2026 6/7/2029

32 HKD Bún chả Ngọc 042095009704

Số 24, đường Ngô Đức 

Kế, phường Thành Sen, 

tỉnh Hà Tĩnh

0948614222

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

776/2026/ATTP

-CNĐK
6/7/2026 6/7/2029

33

Trạm dừng chân Bảo 

Hoàng - Công ty TNHH 

Một thành viên Bảo Hoàng

5900481506

Cửa khẩu Quốc tế Cầu 

Treo, xã Sơn Kim 1, tỉnh 

Hà Tĩnh

0965 799 063

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

777/2026/ATTP

-CNĐK
6/7/2026 6/7/2029

34
Hộ kinh doanh Chung - 

Quán Bia hơi Hồng Trà
066191016974

Thôn 7, xã Hương Sơn, 

tỉnh Hà Tĩnh
0837 378 688

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

778/2026/ATTP

-CNĐK
08/7/2026 08/7/2029

35
Quán Hồng Hiển - Hộ kinh 

doanh Lê Thị Hồng
28H8001298

184 Đường Lý Tự 

Trọng, Tổ 7, xã Thạch 

Hà, tỉnh Hà Tĩnh

0385 575 540

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

779/2026/ATTP

-CNĐK
7/7/2026 7/7/2029

36
Hộ kinh doanh Hồ Đức 

Hoàng - Sông Trí Coffee
042088001280

Số 15 ngõ 21 Đường 

Nguyễn Trọng Bình, 

TDP 2, Phường Sông 

Trí, tỉnh Hà Tĩnh

0947 064 706
Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

780/2026/ATTP

-CNĐK
08/7/2026 08/7/2029



37

Bếp ăn nhà máy Nhiệt điện 

Vũng Áng 2 - Chi nhánh 

Công ty Cổ phần Nhật 

Như F & B

0319351098-

001

Khu Kinh tế Vũng Áng, 

Phường Vũng Áng, tỉnh 

Hà Tĩnh

0931 750 301
Dịch vụ ăn uống 

từ 200 suất/ lần 

phục vụ

781/2026/ATTP

-CNĐK
08/7/2026 08/7/2029

38 HKD Nhà hàng Thành Sen 042093006190

Khu quy hoạch Bàu Rạ, 

đường Lê Duẩn, phường 

Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

0934 436 677

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

782/2026/ATTP

-CNĐK
7/7/2026 7/7/2029

39 HKD Khánh Thức 042188016504
thôn Bình Vinh, xã Cẩm 

Bình, tỉnh Hà Tĩnh
0976 935 969

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

783/2026/ATTP

-CNĐK
7/7/2026 7/7/2029

40
HKD Lê Đức Tính - Phố 

nướng
042080001521

Số 401, đường Lê Đại 

Hành, tdp Hưng Thịnh, 

phường Sông Trí, tỉnh 

Hà Tĩnh

0971 412 989
Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

784/2026/ATTP

-CNĐK
7/7/2026 7/7/2029

41 HKD Mừng Thuật 042192002667
thôn Gia Thịnh, xã Đức 

Thịnh, tỉnh Hà Tĩnh
0941 086 196

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

785/2026/ATTP

-CNĐK
7/7/2026 7/7/2029

42
HKD Nguyễn Văn Thành - 

Huyền Dương quán
28M8001121

TDP Long Sơn, phường 

Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh
0977 607 890

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

786/2026/ATTP

-CNĐK
7/7/2026 7/7/2029

43
HKD Chi Chi Thành 

Thành - Quán Mùa màng
28A8013878

số 323, đường Nguyễn 

Du, phường Thành Sen, 

tỉnh Hà Tĩnh

0383 516 128

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

787/2026/ATTP

-CNĐK
7/7/2026 7/7/2029

44 HKD Ha na Coffee &Tea
8368432107-

001

số 28, đường Lê Ninh, 

phường Thành Sen, tỉnh 

Hà Tĩnh

0946 280 680

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

788/2026/ATTP

-CNĐK
7/7/2026 7/7/2029

45 HKD Anh Trúc Quán 042082007245
thôn Trung Đông, xã 

Đức Thịnh, Tỉnh Hà Tĩnh
0923 325 168

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

789/2026/ATTP

-CNĐK
7/7/2026 7/7/2029



46
HKD Bùi Thị Nhật - Quán 

Bún Bò Đò Trai
042181010566

Thôn 9, xã Cẩm Xuyên, 

tỉnh Hà Tĩnh
0973313374

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

790/2026/ATTP

-CNĐK
08/7/2026 08/7/2029

47
HKD Lê Văn Trí - Quán 

Trí Thơm
28M8002340

TDP Hoành Nam, 

phường Hoành Sơn, tỉnh 

Hà Tĩnh

0335133904

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

791/2026/ATTP

-CNĐK
08/7/2026 08/7/2029

48
Quán Cháo lòng Nguyệt 

Bá - HKD Hà Thị Lâm
28I8008141

Thôn Hưng Dương, xã 

Cẩm Hưng, tỉnh Hà Tĩnh
0978795577

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

792/2026/ATTP

-CNĐK
08/7/2026 08/7/2029

49 HKD Kem tươi Bốn mùa 042191004527
Thôn Cầu Đá, xã Cổ 

Đạm, tỉnh Hà Tĩnh
0325681490

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

793/2026/ATTP

-CNĐK
08/7/2026 08/7/2029

50 HKD Hà Cần 28A8013355

Số 18, ngõ 6, đường 

Đông Lộ, phường Thành 

Sen, tỉnh Hà Tĩnh

0944497785

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

794/2026/ATTP

-CNĐK
08/7/2026 08/7/2029

51 HKD NAP coffee 042303002269

Số 34, ngõ 7, đường 

Xuân Diệu, phường 

Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

0849196889

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

795/2026/ATTP

-CNĐK
08/7/2026 08/7/2029

52
HKD Nguyễn Văn Cảnh - 

Quán nhậu Làng Đông
0984889193

TDP Minh Đình, P Hà 

Huy Tập, tỉnh Hà Tĩnh
0984889193

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

796/2026/ATTP

-CNĐK
08/7/2026 08/7/2029

53
HKD Nguyễn Thị Lộc - 

Nhà Hàng Bình Lộc 2
28C8003342

Thôn Xuân An1, xã 

Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh
0968648756

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

797/2026/ATTP

-CNĐK
09/7/2026 09/7/2029

54
Công ty TNHH MTV 

Dương Khanh
3002090068

Thôn Nam Sơn, xã Cổ 

Đạm, tỉnh Hà Tĩnh
0915962165

Sản xuât, kinh 

doanh nước uống 

đóng chai và sản 

xuất kinh doanh 

nước đá dùng liền 

798/2026/ATTP

-CNĐK
09/7/2026 09/7/2029



55

HKD Nguyễn Hoàng 

Hùng- Hùng Béo Phở Hà 

Nội

042090018847
Thôn Tân Vĩnh Cần, xã 

Cẩm Bình, tỉnh Hà Tĩnh
0988406046

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

799/2026/ATTP

-CNĐK
09/7/2026 09/7/2029

56
HKD Bùi Thị Diên-Bánh 

canh cá Lóc Diên Duẩn
042185016242

thôn Tân Giang, xã Kỳ 

Anh, tỉnh Hà Tĩnh
0378903774

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

800/2026/ATTP

-CNĐK
09/7/2026 09/7/2029

57

Công ty TNHH TM và DV 

Minh Phương. MP- Khu 

du lịch Đá Bạc ECO

3000340996

Thôn Hưng Hòa, xã 

Thạch Xuân, tỉnh Hà 

Tĩnh

0913186686

Sản xuât, kinh 

doanh nước uống 

đóng chai và kinh 

doanh dịch vụ ăn 

uống từ 200 suất 

ăn trở lên

801/2026/ATTP

-CNĐK
10/7/2026 10/7/2029

58
HKD Phan Thị Quý - NH 

Quý Niên
042193019048

Thôn Nam Hoa Xuân, xã 

Cẩm Hưng
0988240735

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

802/2026/ATTP

-CNĐK
10/7/2026 10/7/2029

59
HKD Nguyễn Thị Bình - 

Quán Chatoo
042192020166

thôn Tân Thuận, xã Cẩm 

Hưng, tỉnh Hà Tĩnh
0368204083

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

803/2026/ATTP

-CNĐK
10/7/2026 10/7/2029

60
HKD Phan Thị Lâm Oanh - 

 Quán Oanh Tròn
28I8010298

thôn An Sơn, xã Cẩm 

Hưng, tỉnh Hà Tĩnh
0961785227

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

804/2026/ATTP

-CNĐK
10/7/2026 10/7/2029

61 HKD Quán Coffee&Tea 68 042196008795
Thôn Nam Hoa Xuân, xã 

Cẩm Hưng
0898609092

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

805/2026/ATTP

-CNĐK
10/7/2026 10/7/2029

62
HKD Nguyễn Thị Bích 

Ngần - Quán Ngần Khanh
042193015569

thôn Phố Hòa, xã Hương 

Phố, tỉnh Hà Tĩnh
0977312397

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

806/2026/ATTP

-CNĐK
10/7/2026 10/7/2029

63
HKD Cao Thế Niệm - 

Quán Lê Na

133/TCKH-

HKD

thôn Hợp Trí, xã Vũ 

Quang, tỉnh Hà Tĩnh
0912198268

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

807/2026/ATTP

-CNĐK
10/7/2026 10/7/2029



64
Nhà hàng Đạt Thanh - 

HKD Hoàng Bá Đạt
28G8004145

thôn Đình Cương, xã 

Đồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
0899626777

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

808/2026/ATTP

-CNĐK
10/7/2026 10/7/2029

65 Hộ kinh doanh quán ăn 199 042179004388

Số 149 Đường Nguyễn 

Tất Thành, xã Can Lộc, 

tỉnh Hà Tĩnh

0914 065 527

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

809/2026/ATTP

-CNĐK
10/7/2026 10/7/2029

66

Hộ kinh doanh Huỳnh Thị 

Hồng Cẩm- Quán Bánh 

xèo Quy Nhơn chính gốc

28A8005046

Số 92 Đường Nguyễn 

Du, Phường Thành Sen, 

tỉnh Hà Tĩnh

0987 085 295

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

810/2026/ATTP

-CNĐK
13/7/2026 13/7/2029

67
Hộ kinh doanh Bánh canh 

cá lóc Cậu Út
042196000921

Số 161 Đường Hải 

Thượng Lãn Ông, 

Phường Thành Sen, tỉnh 

Hà Tĩnh

0943 269 266
Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

811/2026/ATTP

-CNĐK

13/7/2026 13/7/2029

68
Hộ kinh doanh Nguyễn 

Văn Sỹ - Quán 1998
040098010621

Thôn Đông Tân, xã 

Thạch Xuân, tỉnh Hà 

Tĩnh

0985 253 418

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

812/2026/ATTP

-CNĐK
13/7/2026 13/7/2029

69 Quán Phở Quân Hường 042072017622
Thôn Mỹ Liên, xã Kỳ 

Văn, tỉnh Hà Tĩnh
0983 004 170

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

813/2026/ATTP

-CNĐK
13/7/2026 13/7/2029

70
Hộ kinh doanh Nguyễn 

Thị Thuý -  Cà phê Trở Lại
28A8007025

Số 489 đường 26/3, 

Phường Thành Sen, tỉnh 

Hà Tĩnh

0915221117

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

814/2026/ATTP

-CNĐK
13/7/2026 13/7/2029

71

Hộ kinh doanh Nguyễn 

Thị Thanh - Quán Nam 

Hương

28H8004595
Thôn Gia Ngãi 1, xã 

Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
0846 512535

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

815/2026/ATTP

-CNĐK
13/7/2026 13/7/2029

72
Hộ kinh doanh Gánh Bún 

Bò Huế

3002235362-

001

Số 14, ngõ 7 Đường Hải 

Thượng Lãn Ông, 

Phường Thành Sen, tỉnh 

Hà Tĩnh

0943 245 745
Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

816/2026/ATTP

-CNĐK

13/7/2026 13/7/2029



73 HKD Nguyễn Khâm Khang 28I8010531
thôn 4, xã Cẩm Lạc, tỉnh 

Hà Tĩnh
0868 359 193

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

817/2026/ATTP

-CNĐK
14/7/2026 14/7/2029

74 HKD cà phê Xinh cua 042079007319

số 80, đường Nguyễn 

Du, phường Thành Sen, 

tỉnh Hà Tĩnh

0977 778 678

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

818/2026/ATTP

-CNĐK
14/7/2026 14/7/2029

75

Địa điểm kinh doanh công 

ty cổ phần Lari Việt Nam 

tại trường Liên cấp Ischool 

Hà Tĩnh - Bếp khối TH- 

THCS- THPT

0309829829

số 377, đường Nguyễn 

Du, phường Thành Sen, 

tỉnh Hà Tĩnh

0977 967 645 Dịch vụ ăn uống 

trên 200 suất/ lần 

phục vụ

819/2026/ATTP

-CNĐK
14/7/2026 14/7/2029

76
HKD Nguyễn Thị Trung - 

Mộc Quán
042190009916

thôn Ái Quốc, xã Cẩm 

Duệ, tỉnh Hà Tĩnh
0373 580 488

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

820/2026/ATTP

-CNĐK
14/7/2026 14/7/2029

77
HKD Phạm Văn Tòng - 

Quán Tọong Coffee
28I8008540

thôn Hoàng Vân, xã Yên 

Hòa, tỉnh Hà Tĩnh
0989 106 267

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

821/2026/ATTP

-CNĐK
14/7/2026 14/7/2029

78 HKD Cà phê Bình Yên 036178003529

số 328, đường Trần Phú, 

phường Trần Phú, tỉnh 

Hà Tĩnh

0911 958 515

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

822/2026/ATTP

-CNĐK
14/7/2026 14/7/2029

79 HKD Huynh đệ quán 042174001899

số 03, đường Mạc Đĩnh 

Chi, phường Thành Sen, 

tỉnh Hà Tĩnh

0828 295 677

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

823/2026/ATTP

-CNĐK
14/7/2026 14/7/2029

80 HKD Meet chat food 042087001522
TDP Long Sơn, phường 

Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh
0974 331 133

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

824/2026/ATTP

-CNĐK
14/7/2026 14/7/2029

81 HKD Trần Thị Mai 042172011130
Thôn Tiến Hòa, xã Đức 

Quang, tỉnh Hà Tĩnh
0399829487

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

825/2026/ATTP

-CNĐK
14/7/2026 14/7/2029



82 HKD Vườn Chàm 042184017331
Thôn Thành Long, xã 

Tiên Điền, tỉnh Hà Tĩnh
0397845647

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

826/2026/ATTP

-CNĐK
14/7/2026 14/7/2029

83
HKD Võ Văn Sáng - Quán 

Chè Sài Gòn
087087012297

thôn Hòa Bình, xã Kỳ 

Xuân, tỉnh Hà Tĩnh
0378933924

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

827/2026/ATTP

-CNĐK
14/7/2027 14/7/2030

84
HKD Trần Đình Hùng - 

Nhà hàng Anh Hùng
28H8004217

thôn Lộc Ân, xã Toàn 

Lưu, tỉnh Hà Tĩnh
0931396936

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

828/2026/ATTP

-CNĐK
14/7/2026 14/7/2029

85
Hộ kinh doanh Phở Anh 

Dũng
8019348275

Số 76, đường Nguyễn 

Đình Liễn, thôn 14, xã 

Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh

0963459334
Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

829/2026/ATTP

-CNĐK
14/7/2026 14/7/2029

86
HKD Võ Thị Quyên - 

quán Quyên An
28H8006378

thôn Song Hoành, xã 

Toàn Lưu, tỉnh Hà Tĩnh
0963173402

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

830/2026/ATTP

-CNĐK
16/7/2026 16/7/2029

87
Quán Thuận Béo - HKD 

Trần Quốc Thuận
042084018414

thôn 9, xã Can Lộc, tỉnh 

Hà Tĩnh
0961021184

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

831/2026/ATTP

-CNĐK
16/7/2026 16/7/2029

88
HKD Trần Thị Giang - 

Kyoto
040198025445

thôn 2, xã Thượng Đức, 

tỉnh Hà Tĩnh
0349760665

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

832/2026/ATTP

-CNĐK
16/7/2026 16/7/2029

89
HKD Phạm Thị Thắng - 

Quán Đức Linh
28G8003864

thôn Trung Thành, xã 

Đồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
036461685

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

833/2026/ATTP

-CNĐK
16/7/2026 16/7/2029

90
HKD Trương Quốc Tuấn- 

Quán hải Sản Tuấn Oanh
28K8006437

TDP Bắc Sơn Hải, 

Phường Hải Ninh, tỉnh 

Hà Tĩnh

0334221986

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

834/2026/ATTP

-CNĐK
16/7/2026 16/7/2029

91
HKD Trần Thị Tịnh-Tịnh 

Tuấn
3002058353

Vĩnh Xá, Đồng Lộc, 

Tỉnh Hà Tĩnh
0973711889

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

835/2026/ATTP

-CNĐK
16/7/2026 16/7/2029



92
HKD Phan Thị Thơ- Vịt 

Quay Phan Quý
042195006951

Số 30, đường 24/7, xã 

Đồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
0382412976

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

836/2026/ATTP

-CNĐK
16/7/2026 16/7/2029

93
Dê Núi Lê Phê - HKD 

Trần Lê Phê

512/TCKH-

HKD

THôn 3, xã Vũ Quang, 

tỉnh Hà Tĩnh
0968077508

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

837/2026/ATTP

-CNĐK
16/7/2026 16/7/2029

94
HKD Thân Văn Cường - 

LucKyGarDen
042091014855

thôn Phúc Sơn, xã Xuân 

Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
0818180591

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

838/2026/ATTP

-CNĐK
16/7/2026 16/7/2029

95
Nhà Hàng yến Dương - 

HKD Phan Thị Yến
28F80009597

THôn 4, xã Vũ Quang, 

tỉnh Hà Tĩnh
0917102654

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

839/2026/ATTP

-CNĐK
16/7/2026 16/7/2029

96
HKD Nguyễn Tông Sơn - 

Sơn Biên Quán
28I8007607

Số 40, đường Nguyễn 

Đình Liễn, xã Cẩm 

Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh

0357833332

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

840/2026/ATTP

-CNĐK
16/7/2026 16/7/2029

97

HKD Hoàng Thị Nhung - 

Cơm tấm Sài Gòn Hoàng 

Anh

042184008880

Số 62, đường Nguyễn 

Biên, xã Cẩm Xuyên, 

tỉnh Hà Tĩnh

0362960198

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

841/2026/ATTP

-CNĐK
16/7/2026 16/7/2029

98
HKD Nguyễn Đức Duy - 

Quán Duy Huệ
28I.8.002805

thôn Thanh Lương, xã 

Mai Phụ, tỉnh Hà Tĩnh
0333468350

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

842/2026/ATTP

-CNĐK
16/7/2026 16/7/2029

99 HKD Coffee  Hi-End 28A8017403

Số 06B, đường Sử Hy 

Nhan, phường Thành 

Sen, tỉnh Hà Tĩnh

0948636109

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

843/2026/ATTP

-CNĐK
16/7/2026 16/7/2029

100
HKD Trần Văn Khánh - 

Quán Khánh Hợi
042095000591

thôn Tân Phú, xã Thạch 

Khê, tỉnh Hà Tĩnh
0908714678

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

844/2026/ATTP

-CNĐK
16/7/2026 16/7/2029

101
HKD Phan Thị Oanh - Dê 

Hương Sơn Bình Oanh
28A.804811

số 07, đường 26/3, 

phường Thành Sen, tỉnh 

Hà Tĩnh

0913537567

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

845/2026/ATTP

-CNĐK
16/7/2026 16/7/2029



102
HKD Nguyễn Văn Minh - 

Quán Minh Thư
086078000952

TDP Liên Giang, 

phường Vũng Áng, tỉnh 

Hà Tĩnh

0911446669

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

846/2026/ATTP

-CNĐK
16/7/2026 16/7/2029

103 HKD Nguyễn Minh Quyền 042097011132 thôn Hải Hà, xã Kỳ Lạc 0941701456

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

847/2026/ATTP

-CNĐK
16/7/2026 16/7/2029

104 HKD Quán Đức Dũng 28G8004359
thôn Trung Xá, xã Xuân 

Lộc, tỉnh hà Tĩnh
0333075969

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

848/2026/ATTP

-CNĐK
16/7/2026 16/7/2029

105
HKD Tôn Đức Cường - 

Quán Cường Huyền
28I8006335

số 177, ngõ 153 đường 

Nguyễn Biên, xã Thiên 

Cầm, tỉnh Hà Tĩnh

0848953893

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

849/2026/ATTP

-CNĐK
16/7/2026 16/7/2029

106 HKD Phở Nam Định
8728173027-

001

thôn Phúc Hải, xã Thiên 

Cầm, tỉnh Hà Tĩnh
0329693877

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

850/2026/ATTP

-CNĐK
16/7/2026 16/7/2029

107

HKD Nguyễn Trần Lĩnh 

1984 - Quán 54 Hà Huy 

Tập

042084017555

số 54, đường Hà Huy 

Tập, phường Thành Sen, 

tỉnh Hà Tĩnh

0912839798

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

851/2026/ATTP

-CNĐK
16/7/2026 16/7/2029

108
HKD Tomcoffee@Tea - 

Tom cofee2
042187004683

số 02, ngõ 383 đường 

Trần Phú, tỉnh Hà Tĩnh
0888829899

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

852/2026/ATTP

-CNĐK
17/7/2026 17/7/2029

109
HKD Trương Quang Nhật - 

 Quán Hồ Trên Núi
042091007233

thôn Thống Nhất, xã 

Thạch Xuân, tỉnh Hà 

Tĩnh

0984962696

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

853/2026/ATTP

-CNĐK
16/7/2026 16/7/2029

110 HKD Coffee cánh diều 042085019870

số 4, ngõ 27 đường 

Nguyễn Huy Tự, phường 

Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

0941655559
Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

854/2026/ATTP

-CNĐK
16/7/2026 16/7/2029

111
HKD Bùi Quang Thành - 

Quán Thành Tại
28I 8005186

số 156 đường hà Huy 

Tập, xã Cẩm Xuyên, tỉnh 

Hà Tĩnh

0915653786

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

855/2026/ATTP

-CNĐK
16/7/2026 16/7/2029



112 Quán Chi Vas 555 042095014407

Số 51, đường Đông Lộ, 

phường Thành Sen, tỉnh 

Hà Tĩnh

0783835555

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

856/2026/ATTP

-CNĐK
17/7/2026 17/7/2029

113
HKD Nguyễn Thị Tịnh 67- 

Quán 2 Bà
042167000986

số 49, đường Lý Tự 

Trọng, thôn 5, xã Thạch 

Hà, tỉnh Hà Tĩnh

0813 638 594

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

857/2026/ATTP

-CNĐK
16/7/2026 16/7/2029

114
HKD Lê Xuân Thành - 

Nhà hàng Tường Vy
28I8002679

thôn Quang Trung, xã 

Cẩm Trung, tỉnh Hà Tĩnh
0989 579 122

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

858/2026/ATTP

-CNĐK
16/7/2026 16/7/2029

115
HKD Nhà hàng Thu Hà - 

Quán cơm Thu Hà
28.A.802.271

số 123, đường Trần Phú, 

phường Thành Sen, tỉnh 

Hà Tĩnh

0363 847 123

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

859/2026/ATTP

-CNĐK
16/7/2026 16/7/2029

116
HKD Nguyễn Thị Hiền - 

Quán nhậu Kỳ Long
042180009351

TDP Liên Giang, 

phường Vũng Áng, tỉnh 

Hà Tĩnh

0981 293 734

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

860/2026/ATTP

-CNĐK
16/7/2026 16/7/2029

117

Địa điểm kinh doanh công 

ty cổ phần Lari Việt Nam 

tại trường Liên cấp Ischool 

Hà Tĩnh - Bếp khối Mầm 

non

0309829829

số 377, đường Nguyễn 

Du, phường Thành Sen, 

tỉnh Hà Tĩnh

0283 

7308355
Dịch vụ ăn uống 

trên 200 suất/ lần 

phục vụ

861/2026/ATTP

-CNĐK
16/7/2026 16/7/2029

118 HKD Sakura Coffee 02219003288

số 381, đường Hải 

Thượng Lãn Ông, 

phường Thành Sen, tỉnh 

Hà Tĩnh

0979 332 147
Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

862/2026/ATTP

-CNĐK
16/7/2026 16/7/2029

119
HKD Nguyễn Thị Lân- 

Quán Mixue
28K8006804

Thôn Đông Thịnh, xã Kỳ 

Xuân, tỉnh Hà Tĩnh
0985479996

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

863/2026/ATTP

-CNĐK
16/7/2026 16/7/2029

120 HKD Nguyễn Ngọc Anh
8366420321-

001

Số 406, đường Trần Phú, 

phường Trần Phú, tỉnh 

Hà Tĩnh

0945193679

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

864/2026/ATTP

-CNĐK
16/7/2026 16/7/2029



121
HKD BÚn chả Hà Nội- 

Bún chả Lộc Trời
04298007784

Số 122, đường Thiên 

Cầm, xã Cẩm Xuyên, 

tỉnh Hà Tĩnh

0898686123

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

865/2026/ATTP

-CNĐK
16/7/2026 16/7/2029

122
Cháo cánh Bắc Hà- HKD 

Trần Thị Nhung
28A8007144

Tổ 1 Nguyễn Du, đường 

Phan Kính, phường 

Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

0859490896

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

866/2026/ATTP

-CNĐK
16/7/2026 16/7/2029

123 HKD Caphe Cốm 042193000020

Số 96, đường Nguyễn 

Huy Oánh, phường 

Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

0916728282

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

867/2026/ATTP

-CNĐK
16/7/2026 16/7/2029

124 HKD Giọt Đắng 04208510595

Số 300, đường Mai Thúc 

Loan, phường Thành 

Sen, tỉnh Hà Tĩnh

0943967598

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

868/2026/ATTP

-CNĐK
16/7/2026 16/7/2029

125
HKD Hồ Thị Nga - Quán 

Nguyệt Nga
042189002673

Số 206, đường Nguyễn 

Du, phường Thành Sen, 

tỉnh Hà Tĩnh

0912196268

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

869/2026/ATTP

-CNĐK
16/7/2026 16/7/2029

126
HKD Quán xiên nướng 

Trung Hoa
064301006851

TDP Kỳ Liên, phường 

Hoành Sơn, tỉnh Hà Tĩnh
0865807876

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

870/2026/ATTP

-CNĐK
16/7/2026 16/7/2029

127
HKD Súp Lươn Vân 

Thương

8318620585-

001

TDP Đồ Gỗ, phường 

Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh
0345727870

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

871/2026/ATTP

-CNĐK
16/7/2026 16/7/2029

128
HKD Trần Thị Thanh- 

Quán CuiCha Taiwan Tea
28M8004637

TDP Hưng Lợi, phường 

Sông Trí, tỉnh Hà Tĩnh
0974274122

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

872/2026/ATTP

-CNĐK
16/7/2026 16/7/2029

129
Cà phê Điểm hẹn- HKD 

Nguyễn Thúy Hằng
28A8007193

Số 475, đường 26/3 Đại 

Nài, phường Thành Sen, 

tỉnh Hà Tĩnh

0917008658

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

873/2026/ATTP

-CNĐK
16/7/2026 16/7/2029

130

HKD Võ Văn Nguyên -  

Gà nướng Ông Thìn Cẩm 

Lạc

042088010222
Thôn Hoa Thám, xã 

Cẩm Lạc, tỉnh Hà Tĩnh
0972448298

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

874/2026/ATTP

-CNĐK
16/7/2026 16/7/2029



131
Tiệm Trà 2T- HKD 

Nguyễn Thị Vân
042192021507

Thôn Đông Phong, xã 

Đồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
0358450491

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

875/2026/ATTP

-CNĐK
16/7/2026 16/7/2029

132

HKD Hải Nga - Quán thế 

giới ăn vặt, giải khát Hải 

Nga

042190009684

TDP5, phường Hà Huy 

Tập, phường Thành Sen, 

tỉnh Hà Tĩnh

0987865519

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

876/2026/ATTP

-CNĐK
16/7/2026 16/7/2029

133

Hộ kinh doanh Lê Thị 

Thanh Truyền - Quán Phở 

Nam Định

28F8000651
Thôn II, xã Thượng Đức, 

tỉnh Hà Tĩnh
0975 632 786

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

877/2026/ATTP

-CNĐK
17/7/2026 17/7/2029

134

Hộ kinh doanh Đậu Thị 

Minh Thư - Nhà hàng 

Tùng Râu

042166009860

số 80, Đường Hàm Nghi, 

phường Thành Sen, tỉnh 

Hà Tĩnh

0904 664 307

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

878/2026/ATTP

-CNĐK
17/7/2026 17/7/2029

135
Quán Kiều Cương - Hộ 

kinh doanh Thân Thị Kiều
8774908822

Thôn Thịnh lộc, xã Xuân 

Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
0983 872 275

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

879/2026/ATTP

-CNĐK
17/7/2026 17/7/2029

136
Hộ kinh doanh Bún vịt Bà 

Anh
042194010591

Số 135A Đường Nguyễn 

Huy Tự, Phường Thành 

Sen, tỉnh Hà Tĩnh

0865 622 799

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

880/2026/ATTP

-CNĐK
17/7/2026 17/7/2029

137
Hộ kinh doanh Võ Thị 

Duyệt - Quán Thân Thương
042191015866

Thôn Tân Bình, xã Việt 

Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
0827 414 551

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

881/2026/ATTP

-CNĐK
17/7/2026 17/7/2029

138
Hộ kinh doanh Nguyễn 

Thị Sinh - Quán Minh Hiếu

8812478468-

001

Thôn Tân Bình, xã Việt 

Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
0367 435 090

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

882/2026/ATTP

-CNĐK
17/7/2026 17/7/2029

139
Tiệm trà sữa Binabon - Hộ 

kinh doanh Đặng Thị Kim

8351559173 - 

001

Thôn Thanh Ngọc, xã 

Mai Phụ, tỉnh Hà Tĩnh
0392 611 678

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

883/2026/ATTP

-CNĐK
17/7/2026 17/7/2029

140
Hộ kinh doanh Đặng Thị 

Thuần - Quán Thuần Minh
042181016076

Thôn Tây Hương, xã 

Tùng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
0961 714 265

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

884/2026/ATTP

-CNĐK
17/7/2026 17/7/2029



141
Hộ kinh doanh Nguyễn 

Thị Sa - Quán Sa Đạt
042193004783

Thôn Hợp Trí, xã Vũ 

Quang, tỉnh Hà Tĩnh
0982 030 456

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

885/2026/ATTP

-CNĐK
17/7/2026 17/7/2029

142 HKD Quán Phở Lý 68 042089020849
Thôn Trung Tiến, xã 

Đức Thịnh, tỉnh Hà Tĩnh
0975883772

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

886/2026/ATTP

-CNĐK
18/7/2026 18/7/2029

143
HKD Lê Mạnh Hà - Hà Lê 

Quán
042070009862

Thôn 5, xã Hương Sơn, 

tỉnh Hà Tĩnh
0912885658

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

887/2026/ATTP

-CNĐK
18/7/2026 18/7/2029

144
HKD Nguyễn Quốc Lan - 

Quán 2 Zô
042084012342

Số 32, đường Lê Quảng 

Chí, phường Thành Sen, 

tỉnh Hà Tĩnh

0915980018

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

888/2026/ATTP

-CNĐK
18/7/2026 17/7/2029

145

HKD Trương Thị Thảo- 

Quán cơm bình dân Quốc 

Anh

042176002009

Số nhà 02, ngách 24, 

ngõ, 01 đường Hàm 

Nghi, phường Thành 

Sen, tỉnh Hà Tĩnh

0986630792
Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

889/2026/ATTP

-CNĐK
18/7/2026 17/7/2029

146
HKD Phan Văn Cảm - 

Quán Bún Bò Bảo Huế
042090009089

TDP Kỳ Liên, phường 

Hoành Sơn, tỉnh Hà Tĩnh
0977010632

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

890/2026/ATTP

-CNĐK
18/7/2026 17/7/2029

147
HKD Lê Anh Hùng- NH 

Hùng Vân
042084001699

TDP Tân Phương, 

phường Hoành Sơn, tỉnh 

Hà Tĩnh

0976009599

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

891/2026/ATTP

-CNĐK
18/7/2026 17/7/2029

148
Nhà hàng Phúc Sơn - HKT 

Lê Thị Phúc
28M8000048

TDP Tân Phương, 

phường Hoành Sơn, tỉnh 

Hà Tĩnh

0393248777

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

892/2026/ATTP

-CNĐK
17/7/2026 17/7/2029

149
Quán Tưởng Hùng - HKD 

Tưởng Tuấn Hùng
28M800059

TDP Liên Sơn, phường 

Hoành Sơn, tỉnh Hà Tĩnh
0968 745 017

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

893/2026/ATTP

-CNĐK
17/7/2026 17/7/2029

150
Quán Bún bò Huế - HKD 

Phan Thị Mỹ Hạnh
04618000198

TDP Kỳ Liên, phường 

Hoành Sơn, tỉnh Hà Tĩnh
0399 444 040

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

894/2026/ATTP

-CNĐK
17/7/2026 17/7/2029



151 HKD Bia Tùng Liên 232 28A8013511

Số 232, đường Hải 

Thượng Lãn Ông, 

phường Thành Sen, tỉnh 

Hà Tĩnh

0912 666 677
Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

895/2026/ATTP

-CNĐK
17/7/2026 17/7/2029

152 HKD Nguyễn Thị Hòa 28H8002753

số 41, đường Lý Tự 

Trọng, xã Thạch Hà, tỉnh 

Hà Tĩnh

 

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

896/2026/ATTP

-CNĐK
17/7/2026 17/7/2029

153
HKD Dương Duy Thái 

1993 - Bếp Cơm Bà Ngoại
042093012983

Số 91 đường Lê Duẫn, 

phường Thành Sen, tỉnh 

Hà Tĩnh

0566138138

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

897/2026/ATTP

-CNĐK
21/7/2026 21/7/2029

154 HKD Hà Hiếu 28K8007389
Thôn Đông Hà, xã Kỳ 

Lạc, tỉnh Hà Tĩnh
0347022078

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

898/2026/ATTP

-CNĐK
23/7/2026 23/7/2029

155

Quán Tuyết Long - Hộ 

kinh doanh Nguyễn Thị 

Tuyết

28H8001828

Số 67 Đường Lý Tự 

Trọng, xã Thạch Hà, tỉnh 

Hà Tĩnh

0368 849 595

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

899/2026/ATTP

-CNĐK
28/7/2026 28/7/2029

156
HKD Nguyễn Văn Khang - 

 Quán Cúc Khang
28A804720

Số 266, đường Vũ 

Quang, phường Thành 

Sen, tỉnh Hà Tĩnh

0985498288

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

900/2026/ATTP

-CNĐK
28/7/2026 28/7/2029

157
HKD Đào Thị Hường - 

Cơm Chính Lùn
28A803695

Số 01, ngõ 02, đường 

Nguyễn Huy Tự, phường 

Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

0989916842
Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

901/2026/ATTP

-CNĐK
28/7/2026 28/7/2029

158

HKD Phan Thị Hồng 

Hạnh - Quán cơm Hải 

Hạnh

28E8005541
Thôn Sơn Phố, xã 

Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh
0345333453

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

902/2026/ATTP

-CNĐK
28/7/2026 28/7/2029

159

HKD Nguyễn Văn Thương 

- Bánh canh cá Lóc Bằng 

Tú

0420091014123
Thôn Nam Thành, xã 

Yên Hòa, tỉnh Hà Tĩnh
0855060865

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

903/2026/ATTP

-CNĐK
28/7/2026 28/7/2029



160 HKD Phạm Văn Toàn 28K8008277
Thôn Đông Hà, xã Kỳ 

Lạc, tỉnh Hà Tĩnh
0382261175

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

904/2026/ATTP

-CNĐK
28/7/2026 28/7/2029

161

HKD Phạm Thị Ngân- 

Bánh canh cá Lóc Khánh 

Kiệt

28K8007948
Thôn Đông Hà, xã Kỳ 

Lạc, tỉnh Hà Tĩnh
0362737117

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

905/2026/ATTP

-CNĐK
28/7/2026 28/7/2029

162
HKD Nguyễn Văn Dũng - 

Quán Thu Dũng
042081013633

Thôn Đồng phú, xã Kỳ 

Anh , tỉnh Hà Tĩnh
0385523797

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

906/2026/ATTP

-CNĐK
28/7/2026 28/7/2029

163
HKD Trần Thị Ánh Diệu - 

Quán Ánh Diệu
042197003630

Thôn Đồng phú, xã Kỳ 

Anh , tỉnh Hà Tĩnh
0335872702

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

907/2026/ATTP

-CNĐK
28/7/2026 28/7/2029

164

HKD Hồ Xuân Quang - 

Quán cơm, phở Thanh 

Quang

28E8001352

Số 155, đường Lê Lợi, 

xã Hương Sơn, tỉnh Hà 

Tĩnh

0985561968

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

908/2026/ATTP

-CNĐK
29/7/2026 29/7/2029

165
HKD Mai Xuân Mười - 

Quán ăn sáng Tâm Mười
042083001739

Số 463, đường Quang 

Trung, phường Hoành 

Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

0963789234

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

909/2026/ATTP

-CNĐK
28/7/2026 28/7/2029

166
HKD Nguyễn Thị Phương - 

 Quán Lục Phương
28K8004212

Thôn Phương Giai, xã 

Kỳ Xuân, tỉnh Hà Tĩnh
0353187657

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

910/2026/ATTP

-CNĐK
28/7/2026 28/7/2029

167
Quán Hòa Đại Nhân - 

HKD Nguyễn Hữu Hòa
28A8007656

Số 86A, đường Lê Hồng 

Phong, phường Thành 

Sen, tỉnh Hà Tĩnh

0946919888

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

911/2026/ATTP

-CNĐK
28/7/2026 28/7/2029

168 HKD Hoàng Vũ 28H8006075
Thôn 5, xã Thạch Hà, 

tỉnh Hà Tĩnh
0917119798

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

912/2026/ATTP

-CNĐK
28/7/2026 28/7/2029

169 HKD Dê Tùng Xẻo 28A8011464

Số 104, đường Quang 

Trung, phường Thành 

Sen, tỉnh Hà Tĩnh

0969948278

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

913/2026/ATTP

-CNĐK
28/7/2026 28/7/2029



170
HKD Trần Thị Ngọc Anh 

1973 - NH Tuấn Anh
3000405989

Thôn 6, xã Hương Sơn, 

tỉnh Hà Tĩnh
0366089533

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

914/2026/ATTP

-CNĐK
28/7/2026 28/7/2029

171
HKD Tiệm trà sữa Mao 

Mao Tea
042205004422

Số 56, đường Xuân 

Diệu, phường Thành 

Sen, tỉnh Hà Tĩnh

0339661899

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

915/2026/ATTP

-CNĐK
28/7/2026 28/7/2029

172

Hộ kinh doanh Phan Duy 

Dũng - Nhà hàng Dũng 

Mai

28E8000900
Thôn 6, xã Hương Sơn, 

tỉnh Hà Tĩnh
0916 013 977

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

916/2026/ATTP

-CNĐK
28/7/2026 28/7/2029

173
Hộ kinh doanh Lê Anh 

Đức - Lê Đức Quán
28E8004363

Thôn Tân Thuỷ, xã Sơn 

Giang, tỉnh Hà Tĩnh
0973 777 583

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

917/2026/ATTP

-CNĐK
28/7/2026 28/7/2029

174
HKD Đậu Đức Thành - 

Quán Miến ngan cầu Vồng
0420900032874

số 57, đường Nguyễn 

Phan Chánh, phường 

Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

0975 871 990

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

918/2026/ATTP

-CNĐK
28/7/2026 28/7/2029

175
HKD Nguyễn Thị Minh 

Huệ - Quán Bà Minh
28A8006445

số 25, đường Hồ Phi 

Chấn, phường Thành 

Sen, tỉnh Hà Tĩnh

0914 451 255

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

919/2026/ATTP

-CNĐK
28/7/2026 28/7/2029

176

HKD Hoàng Thị Hoài 

Thương - Quán Yến Tín - 

Hậu Tú

042188015808
thôn Trần Phú, xã Thiên 

Cầm, tỉnh Hà Tĩnh
0985 464 358

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

920/2026/ATTP

-CNĐK
28/7/2026 28/7/2029

177
Quán Liên Đức - Hộ kinh 

doanh Nguyễn Thị Liên 71
042171001168

Số 01 Đường Mai Kính, 

xã Thạch Hà, tỉnh Hà 

Tĩnh

0918 341 971

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

921/2026/ATTP

-CNĐK
28/7/2026 28/7/2029

178
HKD  Nguyễn Văn Xuân - 

Quán Xuân Vinh
28I 801280

thôn Trần Phú, ã Cẩm 

Duệ, tỉnh Hà Tĩnh
0976019293

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

922/2026/ATTP

-CNĐK
29/7/2026 29/7/2029

179

HKD Nguyễn Thị Nga - 

Quán bún rêu cua Nga 

Đồng 

28I 8004607
thôn Giếng àng, xã Cẩm 

Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
0859003312

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

923/2026/ATTP

-CNĐK
29/7/2026 29/7/2029



180 HKD Nguyễn Văn Cần 28E8001748
thôn Soơn Phố, xã 

Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh
0352209794

Sản xuất, kinh 

doanh nước đá 

dùng liền

924/2026/ATTP

-CNĐK
29/7/2026 29/7/2029

181
HKD Dương Tiến Hoàng  -

Nhà hàng Dương Tân
28C8003620

thôn Đại Sơ, xã Cổ Đạm, 

tỉnh Hà Tĩnh
0989926206

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

925/2026/ATTP

-CNĐK
29/7/2026 29/7/2029

182 HKD Hải Tiền 042180013010

Số 380, đường Nguyễn 

Nghiễm, thôn An 

Thượng, xã Nghi uân, 

tỉnh Hà Tĩnh

0987501899
Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

926/2026/ATTP

-CNĐK
29/7/2026 29/7/2029

183
Quán Phở Khoa - HKD Vũ 

Ngọc Sơn
28B 8002993

Số 422A Trần Phú, 

phường Bắc Hồng lĩnh, 

tỉnh Hà Tĩnh

0947927795

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

927/2026/ATTP

-CNĐK
29/7/2026 29/7/2029

184
HKD Phan Chiến Thắng - 

Quán Dươn Trang
042086008667

thôn Phú Xuân, xã Lộc 

Hà, tỉnh Hà Tĩnh
0943986991

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

928/2026/ATTP

-CNĐK
29/7/2026 29/7/2029

185
HKD Quaán ăn vặt Cường 

Quỳnh
28K 8008771 Thôn Hải Hà, xã Kỳ Lạc 0964625635

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

929/2026/ATTP

-CNĐK
29/7/2026 29/7/2029

186
HKD Phan Thị Huyền - 

Bún phở Huyền Kiều
042193007920

thôn Bắc Sơn, xã kỳ 

Xuân, tỉnh Hà Tĩnh
0867191174

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

930/2026/ATTP

-CNĐK
29/7/2026 29/7/2029

187

Quán Bún chả nướng 

Trung Tuyết - HKD Hoàng 

Thị Tuyết

28B8004542

SN 122B đường 3/2 

phường Bắc Hồng Lĩnh, 

tỉnh Hà Tĩnh

0911658546

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

931/2026/ATTP

-CNĐK
29/7/2026 29/7/2029

188
Quán Khánh Phương - 

HKD Nguyễn Tố Loan
28B80001587

SN 376 đường Nguyễn 

Ái Quốc, phường Bắc 

Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

0399119323

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

932/2026/ATTP

-CNĐK
29/7/2026 29/7/2029

189
HKD Nguyễn Thị Ty - 

Quán Bún đậu nhà Cốm
042190016657

SN 102 đường 3/2 

phường Bắc Hồng Lĩnh, 

tỉnh Hà Tĩnh

0896860456

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

933/2026/ATTP

-CNĐK
29/7/2026 29/7/2029



190
HKD Nguyễn Thị Hiền - 

Quán Cà phê NangNoi
28E8005927

Thôn Tân Phố, xã 

Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh
0981809819

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

934/2026/ATTP

-CNĐK
29/7/2026 29/7/2029

191

HKD Hưng Thịnh - CS 

SX, kinh doanh nước uống 

đóng chai, nước đá dùng 

liền Hưng Thịnh

28A8006346

Số 01, ngõ 49, đường Hồ 

Phi Chấn, phường Thành 

Sen, tỉnh Hà Tĩnh

0948308338

Sản xuất, kinh 

doanh nước uống 

đóng chai, nước 

đá dùng liền

935/2026/ATTP

-CNĐK
29/9/2026 29/9/2029

192
Công ty TNHH sản xuất 

và thương mại Hiệp phước
3002288974

số 29 đường lê hiếu, 

phường Thành Sen, tỉnh 

Hà Tĩnh

0944933399

Sản xuất, kinh 

doanh nước đá 

dùng liền, nước 

uống đóng chai

936/2026/ATTP

-CNĐK
29/9/2026 29/9/2029

193
Hộ kinh doanh Phan Thị  

Vệ - Quán Chiến Vệ
28F8009602

Thôn Hương Thọ, xã Vũ 

Quang, tỉnh Hà Tĩnh
0397 759 513

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

937/2026/ATTP

-CNĐK
30/7/2026 30/7/2029

194
Hộ kinh doanh Cầu Phủ 

Quán
042190010369

TDP 7, Phường Hà Huy 

Tập, tỉnh Hà Tĩnh
0984 070 811

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

938/2026/ATTP

-CNĐK
30/7/2026 30/7/2029

195

Hộ kinh doanh Nguyễn 

Thị Thuỷ - Quán Phan 

Thông

28F8004269

Số 62 Đường Lê Minh 

Hương, xã Hương Sơn, 

tỉnh Hà Tĩnh

0965 242 557

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

939/2026/ATTP

-CNĐK
30/7/2026 30/7/2029

196
HKD Nguyễn Thị Lựu - 

Bún bà Lựu
28K8006925

thôn Đông Hà, xã Kỳ 

Lạc, tỉnh Hà Tĩnh
0384526523

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

940/2026/ATTP

-CNĐK
30/7/2026 30/7/2029

197
HKD Nguyễn Tiến Nam - 

Quán Phố Biển

8338418955-

002

thôn Chùa, xã Cẩm 

Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
0938 146 239

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

941/2026/ATTP

-CNĐK
31/7/2026 31/7/2029

198
HKD Trần Thị Hường - 

Quán Homeland coffee
042183016357

thôn Đồng Phú, xã Kỳ 

Anh, tỉnh Hà Tĩnh
0334 072 339

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

942/2026/ATTP

-CNĐK
31/7/2026 31/7/2029



199
HKD Hồ Thị Búp - Nhà 

hàng Sáng Búp
042191013609

tdp Nhân Thắng, phường 

Hoành Sơn, tỉnh Hà Tĩnh
0979 119 721

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

943/2026/ATTP

-CNĐK
31/7/2026 31/7/2029

200
HKD Phạm Hoàng Anh - 

Suôn Suôn quán
28M8003695

số 64, đường Quang 

Trung, phường Hoành 

Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

0933 808 035

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

944/2026/ATTP

-CNĐK
31/7/2026 31/7/2029

201

Công Ty TNHH TMDV 

Hà Lộc Phát- Nhà hàng 

Luxury

3002312419

ngõ 169, đường Lê 

Thánh Tông, tdp Hoàng 

Trinh, phường Sông Trí, 

tỉnh Hà Tĩnh

0915 593 939
Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

945/2026/ATTP

-CNĐK
31/7/2026 31/7/2029


